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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH KHÁNH HÒA 

Bản án số: 134/2024/HS-PT 

Ngày: 30/9/2024 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông: Trần Anh Khoa 

Các thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Tuấn 

   Bà Huỳnh Thị Xuân Oanh 

- Thư ký phiên tòa: Bà Võ Tú Ngọc - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Khánh 

Hòa. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tham gia phiên tòa: 

Ông Phạm Bai - Kiểm sát viên. 

Ngày 30 tháng 9 năm 2024, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 89/2024/TLPT-HS ngày 19 tháng 

6 năm 2024 đối với bị cáo Cao Hồng P do có kháng nghị của Viện trưởng Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đối với bản án hình sự sơ thẩm số 04/2024/HS-

ST ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh 

Hòa. 

Bị cáo bị kháng nghị: 

Cao Hồng P – sinh năm 1999 tại Khánh Hòa; nơi đăng ký nhân khẩu 

thường trú và chỗ ở hiện nay: Thôn K, xã B, huyện K, tỉnh Khánh Hòa; giới tính: 

Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; nghề nghiệp: Lao 

động tự do; trình độ văn hóa: 10/12; con ông Bo Bo C (sinh năm 1975) và bà Cao 

Thị V (sinh năm 1976); sống chung như vợ chồng với: Cao Thị M (sinh năm 

2000) và có 01 con (sinh năm 2023); tiền án, tiền sự: Không;  

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt tại 

phiên tòa.  

Bị hại có liên quan đến kháng nghị: Bà Bo Bo Thị N, sinh năm 1984; Nơi 

cư trú: Thôn K, xã B, huyện K, tỉnh Khánh Hòa. (Vắng mặt) 

Người làm chứng: 
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1. Võ Văn H, sinh năm 1987, nơi cư trú: Thôn C, xã S, huyện K, tỉnh Khánh 

Hòa. 

2. Võ Hồng N1, sinh năm 1983, nơi cư trú: Thôn L, xã S, huyện K, tỉnh 

Khánh Hòa. 

3. Cao Thị V, sinh năm 1976, nơi cư trú: Thôn K, xã B, huyện K, tỉnh 

Khánh Hòa. 

4. Tro Quốc V1, sinh năm 1996, nơi cư trú: Thôn K, xã B, huyện K, tỉnh 

Khánh Hòa. 

5. Niê Y B, sinh năm 1993, nơi cư trú: Thôn K, xã B, huyện K, tỉnh Khánh 

Hòa. 

(Đều vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 07 giờ ngày 10/11/2023, bà Bo Bo Thị N dắt theo 01 con bò khoảng 

02 năm 05 tháng tuổi đi cột cho bò ăn cỏ trong khu vực rẫy của ông Nguyễn Minh 

Q thuộc thôn K, xã B sau đó đi về nhà. 

Vào Khoảng 10 giờ cùng ngày, Cao Hồng P đi ngang khu vực rẫy của ông 

Q phát hiện con bò đang cột ở đó mà không có người trông coi nên P nảy sinh ý 

định trộm cắp bò để bán lấy tiền tổ chức đầy tháng cho con gái của P. P tháo dây 

cột và dắt bò đến cột ở khu vực vườn keo nhà ông Bo Bo H1 thuộc thôn K, xã B 

N. Sau đó, P gọi điện cho ông Võ Văn H để bán con bò, ông H nhận lời, hẹn P đi 

xem và thỏa thuận giá cả. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày ông H đến cổng chào 

thuộc thôn K xã B và gọi P đến đón. P đẫn ông H đến chỗ địa điểm cột bò và thỏa 

thuận bán con bò cho ông H với giá 5.500.000 (Năm triệu năm trăm nghìn) đồng. 

Ông H nhờ P dắt bò ra khu vực đường bê tông liên thôn K - S và gọi điện thuê xe 

tải của ông Võ Hồng N1 chở về nhà ông H tại thôn C, xã S. Khoảng 02 ngày sau 

ông H đã mổ thịt con bò trên để bán. 

Đến cuối tháng 11/2023, bà Cao Thị V là mẹ ruột của Cao Hồng P biết việc 

P đã trộm cắp bò nên đã đến gặp bà N để thượng lượng, bồi thường nhưng bà N 

không đồng ý, bà N đã đến trình báo công an xã B. Ngày 14/12/2023 Công an xã 

B đã chuyển nguồn tin về tội phạm cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện 

K để điều tra theo thẩm quyền. 

Ngày 11/01/2024, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện K 

có bản kết luận định giá tài sản số 38/KL-ĐGTS, xác định giá trị con bò của bà N 

tại thời điểm tháng 11/2023 là 6.400.000 đ (Sáu triệu bốn trăm nghìn đồng). 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 04/2024/HS-ST ngày 26 tháng 4 năm 2024 
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của Tòa án nhân dân huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa đã xét xử: 

Áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm b,i,s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật 

Hình sự. 

Xử phạt: Bị cáo Cao Hồng P 06 (sáu) tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. 

Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về trách nhiệm dân sự, án phí và 

quyền kháng cáo của những người tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật. 

Ngày 28/5/2024, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa có 

Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 71/QĐ-VKS-P7 kháng nghị bản án hình sự 

sơ thẩm số 04/2024/HS-ST ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện 

Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa với nội dung yêu cầu sửa bản án hình sự sơ thẩm nói 

trên theo hướng áp dụng điểm h khoản 1 điều 51, điều 65 Bộ luật hình sự, giữ 

nguyên mức hình phạt tù và cho bị cáo Cao Hồng P được hưởng án treo; 

Tại phiên tòa phúc thẩm: Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa 

giữ nguyên kháng nghị. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đề nghị 

Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng nghị sửa bản án sơ thẩm áp dụng 

tình tiết giảm nhẹ tại điểm h khoản 1 Điều 51, Điều 65 Bộ luậ Hình sự, giữ nguyên 

mức hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tố tụng: Kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa 

trong hạn luật định nên hợp lệ được chấp nhận xem xét theo thủ tục phúc thẩm. 

Việc vắng mặt của những người tham gia tố tụng không ảnh hưởng đến việc giải 

quyết vụ án nên Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử vụ án. 

[2] Xét kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa: 

[2.1] Nội dung bản án, căn cứ lời khai của bị cáo, lời khai của bị hại, lời khai 

của người làm chứng và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án có đủ cơ 

sở kết luận: Vì muốn có tiền để làm tiệc đầy tháng cho con gái, bị cáo đã lợi dụng 

sự sơ hở của bị hại trong việc quản lý, trông giữ tài sản nên đã lén lút chiếm đoạt 

01 con bò của bà Bo Bo Thị N đang cột cho ăn cỏ tỏng khu vực rẫy của ông Nguyễn 

Minh Q, thuộc thôn K, xã B N để bán cho Võ Văn H với số tiền 5.500.000 (Năm 

triệu năm trăm nghìn) đồng. Bản án sơ thẩm số 04/2024/HS-ST ngày 26 tháng 4 

năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa xét xử bị cáo 

Cao Hồng P về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 điều 173 Bộ luật hình sự là có 

căn cứ, đúng pháp luật. 
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[2.2] Về hình phạt:  

Kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa, đề 

nghị sửa bản án sơ thẩm theo hướng áp dụng thêm điểm h khoản 1 điều 51 Bộ luật 

Hình sư “Phạm tội nhưng gây thiệt hại không lớn” và Điều 65 Bộ luật Hình sự, giữ 

nguyên mức hình phạt tù và cho bị cáo được hưởng án treo.  

Hội đồng xét xử xét thấy, bị hại Bo Bo Thị N là người đồng bào dân tộc thiểu 

số thuộc diện hộ nghèo; thôn K, xã B là địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn. Con bò mà bị cáo trộm cắp của bà N tuy có giá trị 6.400.000 đồng 

nhưng là tài sản duy nhất có giá trị nhằm tạo ra thu nhập, nuôi sống gia đình. Như 

vậy, quyết định kháng nghị của V2 cho rằng tài sản bị cáo chiếm đoạt có giá trị 

không lớn nhưng đối với bà N và gia đình thì đây là phương tiện kiếm sống chính 

của bị hại và gia đình họ. Tòa án nhân dân huyện Khánh Sơn đã xem xét nhân thân 

của bị cáo, áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự qui định tại 

điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, tuyên phạt bị cáo P 06 tháng 

tù về tội “Trộm cắp tài sản” là hoàn toàn tương xứng với tính chất, mức độ hành vi 

phạm tội của bị cáo.  

 Hình phạt nêu trên là nghiêm minh, nhằm giáo dục đối với bị cáo, đồng thời 

cũng có tác dụng răn đe và phòng ngừa chung cho xã hội, bảo vệ quyền lợi hợp 

pháp đối với đồng bào thiểu số trên địa bàn miền núi có điều kiện kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó khăn. Từ nhận định trên, Hội đồng xét xử xét thấy không có căn cứ 

chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa, giữ nguyên bản 

án hình sự sơ thẩm số 04/2024/HS-ST ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Tòa án nhân 

dân huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm a Khoản 1 và Khoản 2 Điều 355; Điều 356 Bộ luật Tố tụng 

Hình sự.   

1. Không chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh 

Hòa, giữ nguyên quyết định của bản án hình sự sơ thẩm số 04/2024/HS-ST ngày 

26 tháng 4 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa.  

- Áp dụng điểm b khoản 1 điều 173, điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 điều 51 

Bộ luật hình sự 

Xử phạt bị cáo Cao Hồng P 06 (sáu) tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. 

Thời hạn chấp hành hình phạt tính từ ngày bắt giam thi hành án. 

2. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 
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3.. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Khánh Hòa; 

- Công an tỉnh Khánh Hòa (Phòng hồ 

sơ); 

- Công an thị huyện Khánh Sơn; 

- VKSND huyện Khánh Sơn; 

- Chi cục THADS huyện Khánh Sơn; 

- TAND huyện Khánh Sơn; 

- Sở Tư pháp tỉnh K/Hòa; 

- Bị cáo + Người TGTT; 

- Lưu hồ sơ. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Trần Anh Khoa  

 
 

  

  
 

 

 

 


